
PHỤ LỤC 1

1
Phạm Văn 

Tường

Đại Lễ,

Phước Hiệp
3 x 200 189 6 37 NTD 83 35 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

2 Lê Thị Thông
Đại Lễ,

Phước Hiệp
2 x 120 6 191,3 BCS 16 31 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.
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3
Nguyễn Thành

 Công

Đại Lễ,

Phước Hiệp
7 x 120 1714 6 110 BCS 99 41 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

1 Lê Minh Vương
Luật Chánh,

Phước Hiệp
6 x

2159+ 

2104
6 500

NTD+ 

BHK
660 17 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

2
Nguyễn Văn

 Thuận

Luật Chánh,

Phước Hiệp
4 x

2103+ 

2104
6 191

BCS+ 

BHK
661 17 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

3 Trần Văn Tiến
Luật Chánh,

Phước Hiệp
5 x 830 884 9 45 BCS 19 51 đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

4
Nguyễn Quang

 Sang

Luật Chánh,

Phước Hiệp
8 x 150 61

DCH

+ DGT
66 36 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

5
Nguyễn Văn 

Sinh 

Luật Chánh,

Phước Hiệp
5 x 150 2400 6 97,6

DCH

+ 

NTD

93 36 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

THÔN LUẬT CHÁNH



6
Trần Ngọc

 Thắng

Luật Chánh,

Phước Hiệp
4 x 884 9 184,2 BCS 26 51 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

7 Huỳnh Thị Tám
Luật Chánh,

Phước Hiệp
4 x 889 9 165,8 NTD 39 51 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

8 Trần Thị Lắm
Luật Chánh,

Phước Hiệp
3 x 2193 6 85,8 NTD 796 17 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

9
Nguyễn Văn 

Lâm

Luật Chánh,

Phước Hiệp
4 x 150 2144 6 47 BCS 706 16 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

10
Nguyễn Văn

 Hùng

Luật Chánh,

Phước Hiệp
4 x 2144 6 162,7 NTD 674 16 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

11
Nguyễn Thanh

 Hiệp

Luật Chánh,

Phước Hiệp
4 x 240 1449 6 87,6 BCS 847 17 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.



12 Trần Văn Công
Luật Chánh,

Phước Hiệp
4 x 180

708+ 

760
9 30 BHK 22 17 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

13
Nguyễn Văn 

Cẩn

Luật Chánh,

Phước Hiệp
6 x 200 604 6 105,3 BHK 119 37 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

14 Trần Thị Bủng
Luật Chánh,

Phước Hiệp
4 x 150 951 6 150 NTD 94 36

Đất 

vườn

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

1

Phạm Thị Dư

Vlap Phạm Thị 

Ngà

Lục Lễ,

Phước Hiệp
2 x 395 4 62,2 NTD 536 4 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

2 Đinh Văn Cư
Lục Lễ,

Phước Hiệp
4 x 1344 5 300 BCS 374 11 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

3
Nguyễn Văn 

Tiến

Lục Lễ,

Phước Hiệp
5 x 5 63 BCS 163 28 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

THÔN LỤC LỄ



4
Huỳnh Ngọc 

Trinh

Lục Lễ,

Phước Hiệp
4 x 900 6 49,5 BCS 82 37 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

5 Phạm Bá Lâm
Lục Lễ,

Phước Hiệp
3 x 95 109 1 103,9 BCS 224 4 Đất vườn x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

1 Trần Nhân Từ
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
5 x 200 482 2 136 BHK 161 6 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

2
 Trần Văn Lai 

(chết) con Trần 

Văn Tạo

Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
6 x 720 763 2 305,5 BCS 325 5 Đất vườn x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

3 Văn Ngọc Lâm
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
4 x 70 2 288,9 BCS 205 2 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

4
Trương Văn 

Thanh

Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
4 x 295 3 120,9 BCS 228 7 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

THÔN TUÂN LỄ



5 Bùi Từ Thiện
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
5 x 195 74 2 36,5 BCS 54 2 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

6
Lê Thị Bê

Phan Văn Minh

Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
5 x 140 46 5 36 BCS 142 29 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

7 Lê Ngọc Phú
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
6 x 955 2 440 BCS 15 29 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

8
Trịnh Thị Thu

 Vân

Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
4 x 132 532 5 183 BCS 200 7 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

9 Trần Thị Cầm
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
7 x 148 1412 2 33,5 BCS 76 29 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

10
Huỳnh Ngọc

 Phước

Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
4 x 1080 634 2 70 BCS 601 5 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.



11 Bùi Văn Lang
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
1 x 612 986 2 64,8 NTD 411 5 Đất vườn x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

12 Bùi Thị Hồng
Tuân Lễ, 

Phước Hiệp
5 x 336,8 BCS 6 2 Đất ở

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

1
Nguyễn Thị 

Loan

Tú Thủy,

Phước Hiệp
8 x 234 3 318,1 BHK 94 8 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

2
Phùng Xuân

Tư

Tú Thủy,

Phước Hiệp
4 x 200 3 251 Mương 65 30 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

3
Nguyễn Thị 

Liền

Tú Thủy,

Phước Hiệp
2 x 72 345 3 128,7 LUC 126 7 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

4
Nguyễn Văn

 Cường

Tú Thủy,

Phước Hiệp
5 x 288 1636 3 65 LUC 85 30 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

THÔN TÚ THỦY



5 Trần Thị Tỵ
Tú Thủy,

Phước Hiệp
1 x 190 3 158,4 BCS 35 7 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

6
Phan Văn 

Trung

Tú Thủy,

Phước Hiệp
5 x 539 3 341,7 Ao 205 7 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

1 Lý Thái Hùng
Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
4 x 48 11 177 DCS 67 49 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

2
Nguyễn Ngọc

 An

Xuân Mỹ,

Phước Hiệp
4 x 170 11 31,3 BCS 55 49 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

Địa phương rà 

soát, xác minh 

lại nguồn gốc, 

quá trình sử 

dụng đất

1
Nguyễn Văn 

Thập

Giang Bắc,

Phước Hiệp
3 x 2109 5 333,2 BCS 1040 13 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

Cần kiểm tra lại 

đất hành lang 

sông

2
Huỳnh Văn 

Thông

Giang Bắc,

Phước Hiệp
5 x 1904 5 294,5 BCS 939 13 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

3
Lê Văn Tánh

Trần Thị Tiết

Giang Bắc,

Phước Hiệp
4 x 2110 5 320,8 BCS 1039 13 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

THÔN GIANG BẮC

THÔN XUÂN MỸ



4 Diệp Thị Tám
Giang Bắc,

Phước Hiệp
2 x 200 1414 5 96,4 BCS 580 12 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

5 Cao Văn Trí
Giang Bắc,

Phước Hiệp
4 x 5 158,2 SON 745 12 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

6 Ngô Văn Sáu
Giang Bắc,

Phước Hiệp
4 x 410 2055 5 45,5 BCS 1031 13 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

7
Nguyễn Thanh 

Tân

Giang Bắc,

Phước Hiệp
5 x 2544 5 258,4 Ao 122 39 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

8
Huỳnh Văn 

Thanh

Giang Bắc,

Phước Hiệp
5 x 72 589 10 228,5 NTD 256 19 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

9 Đoàn Thị Nhựt
Giang Bắc,

Phước Hiệp
4 x 1629 10 159,3 NTD 64 50 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.



10
Đinh Thị Hồng

 Sanh

Giang Bắc,

Phước Hiệp
5 x 728 10 203,2 NTD 183 47 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

11
Nguyễn Thị 

Mai

Giang Bắc,

Phước Hiệp
5 x 40 1301 10 70,1 DCS 23 50 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

12 Lê Văn Còn
Giang Bắc,

Phước Hiệp
5 x 10 212,1 DCS 24 50 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

1

Nguyễn Phúc

mẹ Nguyễn Thị 

Điểm

Giang Nam,

Phước Hiệp
4 x 110 160 12 160,5 NTD 71 54 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất.

2 Lê Xuân Phong
Giang Nam,

Phước Hiệp
4 x 10 229,1 NTD 81 53 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất

3 Mai Quốc Tùng
Giang Nam,

Phước Hiệp
2 x 10 316,2 NTD 48 53 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất

THÔN GIANG NAM



4
Phạm Văn 

Trừng

Giang Nam,

Phước Hiệp
8 x 10 319,4 NTD 13 53 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất

5
Nguyễn Thị

 Ngọc Sơn

Giang Nam,

Phước Hiệp
5 x 55 12 100,1 NTD 70 54 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất

6
Nguyễn Văn 

Hiếu

Giang Nam,

Phước Hiệp
4 x 12 164,2 NTD 6 54 Đất ở x

Đề nghị cho hộ 

tiếp tục sử dụng 

đất và cấp 

GCNQSD đất

17264Tổng cộng:60 hộ


















		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-30T07:51:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-30T07:51:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-30T07:51:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




